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A. Yêu cầu đối với báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị  
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: Phòng Thiết bị - Vật tư Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
1.3.  Số điện thoại: 028 38119872
1.4.  Số Fax: 	
1.5.  Email: 	
1.6.  Website: 	
1.7.  Năm thành lập đơn vị: 2005
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
	2.1. Khái quát về Phòng.
	Phòng Kế hoạch - Vật tư được thành lập năm 2005. Năm 2013 Phòng đổi tên thành phòng Thiết bi – Vật tư. Phòng Thiết bị - Vật tư được thành lâp với chức năng nhiệm vụ:
	- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại tài sản, máy móc thiết bị khoa học – kỹ thuật. Tổ chức quản lý sử dụng và theo dõi, kiểm tra bảo trì các máy móc, thiết bị kỹ thuật, thu hồi sản phẩm học sinh thực tập và đề xuất cách giải quyết.
	- Lập dự toán mua sắm và cấp phát vật tư, Bảo hộ lao động theo các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và các chương trình mục tiêu trình Hiệu trưởng duyệt.
	- Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong các xưởng thực tập. Đánh giá kết quả thực hiện từng học kỳ, năm học.
	- Lập sổ theo dõi tài sản cố định, máy móc thiết bị, sổ cấp phát vật tư, bảo hộ lao động trong toàn trường.
	- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường kiểm kê đánh giá định kỳ tài sản cố định, thiết bị kỹ thuật và thanh lý tài sản, thiết bị theo quy định của nhà nước.
	- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của nhà trường.
	- Theo dõi việc bảo trì sửa chữa, máy móc thiết bị phục vụ đào tạo tại các đơn vị Phòng , Khoa, phối hợp cùng với Phòng Khoa học Công nghệ và quan hệ quốc tế cùng các khoa thực hành trong việc nghiệm thu các mô hình thực hành thí nghiệm là kết quả quá trình nghiên cứu khoa học của giảng viên.
	- Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và thực hiện đề án Tin học hóa công tác quản lý thiết bị - vật tư của nhà trường.
	- Phối hợp cùng phòng Kế hoạch – Tài chính, các khoa nghề có liên quan, lập hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trong việc đấu giá, đấu thầu để mua sắm tài sản thiết bị phục vụ cho việc dạy học.
	- Tổ chức và quản lý việc sử dụng các máy móc thiết bị tại các xưởng nghề, phòng thực hành, phòng thí nghiệm,….Đánh giá hiệu quả sử dụng của các máy móc thiết bị tại các đơn vị trong toàn trường.
	- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2.2. Thành tích đạt được
- Tập thể phòng luôn đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ.
- Có tinh thần phối hợp tốt trong công tác giữa các thành viên trong phòng và với các đơn vị trong trường.
- Tính tổ chức kỷ luật cao, không có thành viên nào vi phạm kỷ luật cơ quan hoặc làm sai sót chuyên môn.
- Để thực hiện tốt nhiệm vụ và có tiêu chí đánh giá cụ thể, phòng Thiết bị-Vật tư đã xây dựng Bảng phân công đối với từng chức danh, hàng tháng căn cứ vào kết quả thực hiện của mỗi cá nhân để bình xét thi đua chính xác.
- Thực hiện tốt việc tham mưu trong công tác quản lý mua sắm, sử dụng tài sản vật tư, tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng quy trình quản lý mua sắm, sử dụng tài sản vật tư thực hiện thống nhất trong toàn trường.
- Ý thức sử dụng tiết kiệm tài sản công: văn phòng phẩm, điện, nước, tài sản thiết bị của Nhà trường.
- Tham gia đầy đủ, tích cực phong trào, các cuộc vận động do Nhà trường, Công đoàn phát động, đạt thành tích cao.
- Nhiều năm học Phòng Thiết bị - Vật tư luôn là tập thể lao động xuất sắc.
- Với nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả cao trong công tác chuyên môn của phòng. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
TRƯỞNG PHÒNG


P.TRƯỞNG PHÒNG



KẾ TOÁN TRANG BỊ
QUẢN LÝ TÀI SẢN
THỦ KHO

3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	
	Nguyễn Văn Chiến
	1974
	Kỹ sư
	Phó trưởng phòng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Bí thư chi bộ 2

	Công đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Chủ tịch công đoàn

	Công Đoàn
	Thân Thị Nhung
	1991
	Chuyên viên CĐ
	Tổ trưởng công đoàn



3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
			- Nam: 2	          - Nữ:  3
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Đại học
	2
	2
	4

	Cao đẳng
	
	1
	1

	Tổng số
	2
	3
	5



4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Văn phòng 
	m2
	74.4
	Đã hoàn thành

	2
	Kho vật tư
	m2
	140
	Đã hoàn thành



4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	6
	

	2
	Các thiết bị khác
	Chiếc
	
	



PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng dạy nghề đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, phụ huynh, cũng như người học và toàn xã hội. Ngày nay xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội nó mang lại cả cơ hội và thách thức đối với không chỉ mỗi quốc gia mà ngay cả đối với mỗi cơ sở dạy nghề làm cho sự canh tranh trong lĩnh vực đào tạo nghề ngày càng gay gắt hơn không những giữa các cơ sở trong nước với nước ngoài mà ngay cả các cơ sở dạy nghề trong nước. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở dạy nghề nào có chất lượng cao.
Kiểm định chất lượng nghề nghiệp là một hoạt động có yêu cầu cao về tính khoa học, khách quan, công bằng, đồng thời bảo đảm tính thiết thực, chống hình thức, chống sự tùy tiện. Một trong những điều kiện, tiền đề không thể thiếu để đáp ứng các yêu cầu nói trên là: hoạt động kiểm định chất lượng cần được dựa trên cơ sở pháp lý chặt chẽ. Điều đó có nghĩa là hoạt động kiểm định chất lượng được tiến hành trên cơ sở pháp luật và theo các quy định của pháp luật.
Đối với bản thân các cơ sở dạy nghề, kiểm định chất lượng (KĐCL) có vai trò như là một động lực bên trong với sự hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài giúp cơ sở dạy nghề có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện, đầy đủ thông qua việc xem xét và xây dựng báo cáo tự đánh giá, nâng cao năng lực hoạt động của mình để tiến tới xây dựng một cơ sở dạy nghề có chất lượng cao. Hay nói cách khác thông qua KĐCL, thương hiệu, uy tín của một cơ sở dạy nghề sẽ được xã hội biết đến và thừa nhận.
Vì vậy, kiểm định chất lượng là một hoạt động không thể thiếu được trong hoạt động quản lý nhà nước về dạy nghề, điều này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khi chất lượng nguồn nhân lực là vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất thì một trong những khâu yếu nhất của giáo dục nói chung và của dạy nghề nói riêng ở nước ta là chất lượng đào tạo chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố đầu vào và các điều kiện đảm bảo trong quá trình đào tạo như: cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thực hành, thực tập thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phát triển và trưởng thành để đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành và các thành phần kinh tế khác. Việc thực hiện công tác tự kiểm định hàng năm sẽ giúp Trường nhận thức đầy đủ và khách quan hơn về mức độ chất lượng các hoạt động đã đạt được, cũng như các tồn tại để có kế hoạch và giải pháp khắc phục sớm nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý để đảm bảo chất lượng dạy nghề.

2. TỔNG QUAN CHUNG
	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định


	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
Tự kiểm định là một khâu quan trọng nhằm mục đích chỉ ra các mặt mạnh, mặt tồn tại trong các hoạt động của cơ sở dạy nghề, để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra và để đăng ký kiểm định chất lượng.
Tự kiểm định không những giúp nhà trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường để điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo mà còn thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội... theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp mục tiêu của trường.


	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định
Tự kiểm định là một quá trình đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, do đó phải có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Hoạt động tự kiểm định phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự kiểm định theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với nội hàm từng tiêu chuẩn.


	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định
- Mô tả, làm rõ thực trạng nhà trường:
Căn cứ từng tiêu chuẩn của 9 tiêu chí trong bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, từng nhóm tự kiểm định thực hiện thu thập thông tin và minh chứng có đủ độ tin cậy, tính chính xác và phải phù hợp với từng tiêu chuẩn. Thông tin và minh chứng phải được chỉ rõ nguồn gốc đồng thời phải được lưu trữ và bảo quản cẩn thận, khoa học.
- Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, yếu, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.
Các thông tin và minh chứng thu được phải được xử lý để mô tả ngắn gọn nhất về các hoạt động của trường liên quan đến mỗi tiêu chuẩn. Qua phân tích, so sánh...để thấy được thực trạng hiện nay của Nhà trường và đưa ra những nhận định về các điểm mạnh, yếu, tìm ra nguyên nhân, xác định mức độ đạt được qua mỗi tiêu chuẩn. Xác định những vấn đề cần cải tiến, đề ra biện pháp giải quyết.
- Lên kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao chất lượng dạy nghề:
Kế hoạch hành động của trường để tiếp tục duy trì các mặt mạnh và có biện pháp cải tiến hoặc khắc phục các mặt yếu. Kế hoạch này phải cụ thể và thực tế (có các giải pháp khắc phục, cải tiến, thời gian phải hoàn thành và các biện pháp giám sát). Kế hoạch hành động của trường phải thể hiện quyết tâm cải tiến chất lượng trong các lĩnh vực còn có những tồn tại, yếu kém. 


	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định



3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
	
	
	

	
	 Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ.
	
	
	

	
	 Nhà trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng chương trình đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	
	
	

	
	Các thiết bị đào tạo chính đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại. Bảo đảm chất lượng trang thiết bị, dụng cụ và tài liệu cho các hoạt động thực hành về chủng loại, công năng, các yêu cầu thông số kỹ thuật và mỹ thuật; các yêu cầu về sức khoẻ, vệ sinh và an toàn lao động
	
	
	

	
	Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm các tỷ lệ theo quy định về: người học/thiết bị thực hành chính, người học/phòng học chuyên môn hóa, người học/bộ dụng cụ, tài liệu học tập theo cá nhân hoặc theo nhóm
	
	
	

	
	Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; bảo đảm tính đồng bộ của các trang thiết bị
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
	
	
	

	
	Có hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước chung, riêng cho khu vực xưởng thực hành theo nhu cầu hoạt động thực hành và sinh hoạt, vệ sinh; có hệ thống thu gom rác và phế liệu, chất thải
	
	
	

	
	Trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí vị trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm và từng cá nhân)
	
	
	

	
	Bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm (về hình khối, mầu sắc, vật liệu); an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo
	
	
	

	
	Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
	
	
	

	
	Nhà trường có quy định về việc đánh giá định kỳ và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	
	
	

	
	Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo
	
	
	

	
	Hằng năm có đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả thiết bị đào tạo
	
	
	

	6
	Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	
	
	

	
	Trường xây dựng định mức và ban hành định mức vật tư thực tập theo từng môn học/ học phần
	
	
	

	
	Có kế hoạch nhu cầu về vật tư thực tập, nhiên liệu theo từng học kỳ, năm học
	
	
	

	
	Vật tư thực tập được cấp phát, quản lý sử dụng đúng quy định; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	
	
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
Để đảm bảo tốt cho công tác đào tạo và NCKH, trong những năm qua Trường đã đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị khá đầy đủ. Trường có các giảng đường và Phòng học, xưởng thực hành cho các chuyên ngành với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy, học tập và NCKH cùng với các hoạt động khác. Trường có hệ thống Internet có khả năng truy cập rộng rãi đã tạo ra hiệu quả cao trong công tác quản lý điều hành, đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi cho GV, HSSV thu thập thông tin. Công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho CBQL, giảng viên nhân viên và người học được thực hiện có nề nếp và đạt hiệu quả.

3.2.1. Tiêu chí: 5 Tiêu chuẩn: 6 Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1   Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 09 khoa, với số lượng máy móc thiết bị phục vụ đào tạo rất lớn. Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý theo từng phòng, xưởng thực hành tại từng khoa. Mỗi thiết bị được theo dõi chi tiết, rõ ràng: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, giá trị trang bị, số lượng. [5.06.1.01]. Đối với tài sản cố định phải theo dõi thêm giá trị khấu hao được tính theo đúng quy định thông tư 162/2014/TT-BTC Về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. [5.06.1.02].  Từ khi mua sắm máy móc thiết bị đến khi máy móc hư hỏng không sữa chữa được đến hạn thanh lý đều được thực hiện theo đúng quy trình Quản lý Trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [5.06.1.03]. Máy móc thiết bị được kiểm tra trước và sau khi dạy học: máy móc hư hỏng cần khắc phục sẽ được ghi vào số theo dõi phòng thực hành và sẽ báo về cho Tổ sửa chữa phòng Quản trị Dịch vụ sửa chữa. [5.06.1.04]. Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. [5.06.1.05]. Trước khi kết thúc năm học, Các khoa lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bị trong hè. Đầu năm học, máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra toàn bộ.
a.2. Nội hàm 2  Nhà trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo 
Thiết bị đào tạo được quản sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng thiết bị, có xảy ra hư hỏng, sự cố được ghi chép lại trong số theo dõi phòng xưởng và báo về cho tổ sữa chữa nếu thiết bị hư hỏng hoặc báo cáo Hiệu trưởng nếu xảy ra mất mát, sự cố trong khi thao tác máy để được giải quyết. [5.06.1.04]. Nhà trường có quy định về quản lý sử dụng thiết bị đào tạo cho từng nhóm thiết bị để phù hợp với yêu cầu của từng loại thiết bị khác nhau theo yêu cầu của nhà sản xuất. [5.06.1.05]. Nhà trường xây dựng quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản để thống nhất thực hiện chung.  [5.06.1.03]
[bookmark: _GoBack]b) Đánh giá 
Hoàn thành 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Nhà trường có quy định quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng chi tiết, rõ ràng.Thiết bị đào tạo được quản lý rõ ràng, chi tiết, sử dụng đúng công năng, thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Không có.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm học 2017- 2018, Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các khối công trình phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TRÊN CHO ĐẾN HẾT CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN.



PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

	
	
	........., ngày......  tháng ...... năm .....

	
	
	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ 
(ký, đóng dấu)

	
	
	




Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	1.01
	1 
	1.01.1.01
	
	

	2 
	
	1
	1.01.1.02
	
	

	3 
	
	1
	1.01.1.03
	
	

	4 
	1.01
	2
	1.01.2.01
	
	

	5 
	
	
	
	(Ví dụ 1.01.1.02)
	

	6 
	
	
	1.01.2.02
	
	

	7 
	
	
	1.01.2.03
	
	

	8 
	1.02
	1
	1.02.1.01
	
	

	9 
	
	
	1.02.1.02
	
	

	10 
	
	
	1.02.1.03
	
	

	11 
	
	
	………
	
	


	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số  lượng minh chứng của đơn vị)
	Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 6 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).
Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).
Số thứ tư: thể hiện nội hàm của tiêu chuẩn, trong một tiêu chuẩn có thể có nhiều nội hàm.
Số thứ năm và thứ sáu: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của nội hàm từ 1 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.01.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của nội hàm 1 tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.
Lưu ý:
+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).
+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.
+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.
+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).
+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).
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